
Phù hợp để lắp đặt
trên trần cao nhằm
mang lại ánh sáng
thoải mái
Đèn gắn bề mặt GreenSpace

GreenSpace DN397C là một thương hiệu mới với khả năng chiếu sáng trên trần cực

cao với hiệu quả hàng đầu, thiết kế nhỏ gọn và độ tin cậy tốt

Lợi ích
• Tiết kiệm năng lượng

• Chất lượng quang học ưu việt cùng khả năng linh hoạt

• Chất lượng ánh sáng cao tạo sự dễ chịu về thị giác

• Dễ lắp đặt

Tính năng
• Hiệu suất cao

• Hai tùy chọn chùm sáng

• SDCM 3, CRI >80

• Lắp trên bề mặt & treo

Ứng dụng
• Sân bay

• Trung tâm triển lãm

• Bán ngoài trời
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Thông tin chung

Bao gồm bộ điều khiển Có

Nguồn sáng có thể thay thế Không

Số lượng bộ điều khiển 1 thiết bị

Thẻ dịch vụ Có

 
Thông tin kỹ thuật về đèn

Góc chiếu của nguồn sáng 120 °

Chỉ số hoàn màu (CRI) ≥80

Quang thông 12.000 lm

 
Vận hành và điện

Cấp bảo vệ IEC Cấp an toàn I

Điện áp đầu vào 220 đến 240 V

Tần số dòng 50 to 60 Hz

Mức tiêu thụ điện 102 W

Phù hợp với bật/tắt ngẫu nhiên Không

 
Điều khiển và điều chỉnh độ sáng

Có thể điều chỉnh độ sáng Không

Độ mờ tối đa Không áp dụng

 
Cơ khí và vỏ đèn

Kiểu chụp quang học Thấu kính

Màu vỏ đèn Trắng

Mã bảo vệ khỏi tác động cơ học IK06

Mã bảo vệ chống xâm nhập IP65

 
Phê duyệt và ứng dụng

Nhiệt độ môi trường cho phép -20 đến +40°C

Dấu CE Có

Dấu ENEC -

Ký hiệu tính dễ cháy Để lắp trên các bề

mặt thường bắt

cháy

Thử nghiệm sợi dây phát sáng Nhiệt độ 650 °C,

thời gian 30 giây

 
Hiệu suất ban đầu (Tuân thủ IEC)

Màu sắc ban đầu -

Dung sai quang thông +/-10%

 
Hiệu suất theo thời gian (Tuân thủ IEC)

Tỷ lệ lỗi bộ điều khiển ở 5000 giờ 0,0013 %

Tuổi thọ hữu ích trung bình L80B50 34.000 h

Tuổi thọ hữu ích trung bình L90B50 15.000 h

Thông tin kỹ thuật về đèn

Order Code Full Product Name

Nhiệt độ màu

tương quan (Danh

định)

Quang hiệu (định

mức) (Danh định)

Loại chóa quang

học

911401557351 DN397C LED12/830 PSU WH

WB GM

3000 K 115 lm/W Góc chiếu 55°

911401557451 DN397C LED12/840 PSU WH

WB GM

4000 K 120 lm/W Góc chiếu 55°

911401557751 DN397C LED12/840 PSU WH

MB GM

4000 K 120 lm/W Góc chiếu 30°
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